
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 1108, tờ bản đồ số 06-1, đường Phạm Ngọc Thạch, tổ 75, khu phố 5, 
Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

15/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LETTON VIỆT NAM

3702988749

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán các mặt hàng trang trí nội thất. Mua bán các 
mặt hàng gia dụng và công nghiệp bằng kim loại, gỗ, nhựa. 
Mua bán máy bơm, máy nén khí, sen vòi và van các loại. Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện. Mua bán dược liệu như: quế.

4649

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Trưng bày giới thiệu: các mặt hàng gia dụng công 
nghiệp bằng kim loại, gỗ, nhựa, hàng trang trí nội thất, vật liệu 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng.

8299

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán hàng đá ốp lát. Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn 
tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác... 
Bán buôn các thiết bị lọc nước, bình đun nước nóng, máy nước 
nóng năng lượng mặt trời.

4663(Chính)

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng gia dụng và công nghiệp bằng 
kim loại

2599

5. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

6. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng gia dụng và công nghiệp bằng 
gỗ.

3100

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng gia dụng và công nghiệp bằng 
nhựa

2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LETTON VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LETTON VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LETTON VIET NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918188159
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

9. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Cắt tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong 
xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái. Sản xuất đồ 
gia dụng bằng đá.

2396

10. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán các sản phẩm cơ khí tiêu dùng, chi tiết, phụ 
tùng cho xe không động cơ và xe có động cơ.

4530

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). 
Bán buôn đá nhân tạo, đá cẩm thạch, đá hoa cương.

4669

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột. 
Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã được hoặc chưa chế 
biến, đóng gói.

4632

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp.

4659

15. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: Sản xuất các loại máy bom nước, máy nén khí, vòi và 
van các loại.

2813

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, văn phòng, kho, nhà xưởng 
(Không hoạt động tại trụ sở)

6810

17. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cơ khí tiêu dùng, chi tiết, phụ 
tùng cho xe không động cơ và xe có động cơ.

2930

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang và lọc cà phê, chè, tiêu, điều

1079

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa thông thường. Hoạt động vận 
chuyển đồ đạc gia đình thiết bị văn phòng…;
Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng) có kèm người lái để vận 
chuyển hàng hóa.

4933

20. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai

1104

21. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUỐC 
DŨNG

Việt 
Nam

31/8 ấp Cầu Đúc, Xã 
An Lục Long, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh 
Long An, Việt Nam

450.000.000 5,000 300919390

2LÊ ĐỨC 
HÙNG

Việt 
Nam

518 Nguyễn Văn 
Thành, tổ 3 khu 8, 
Phường Định Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

8.550.000.000 95,000 281308522

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       300919390
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 31/8 ấp Cầu Đúc, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long 
An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 244/12/8 đường Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC DŨNG Nam

29/05/1979 Kinh Việt Nam

02/02/2017 Công an Long An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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